Biểu số 2a (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)
KẾT QUẢ 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ 
SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2011-2019
 (ban hành kèm theo Công văn số          /CĐNH ngày      /6/2020 của Ban Thường vụ CĐNHVN)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kết quả các năm

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	I
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn  (tính đến 31/5/2020)

	1
	Đại học công đoàn 
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đại học phần công đoàn  
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn 
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở (tính đến  31/5/2020)

	1
	Số CĐCS được chia tách 
	Cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số CĐCS được sáp nhập, hợp nhất  
	Cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Số CĐCS được nâng cấp 
	Cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	……….,ngày      /       /2020

TM. BAN THƯỜNG VỤ/
BAN CHẤP HÀNH


Biểu số 2b (Công đoàn cơ sở)
KẾT QUẢ 
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ 

SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2011-2019
(ban hành kèm theo Công văn số          /CĐNH ngày      /6/2020 của Ban Thường vụ CĐNHVN)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kết quả các năm

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	I
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn  (tính đến 31/5/2020)

	1
	Đại học công đoàn 
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đại học phần công đoàn  
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn 
	người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở (tính đến  31/5/2020)

	1
	Số CĐCS thành viên/CĐ bộ phận/tổ CĐ được sáp nhập, hợp nhất
	Cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số CĐCS thành viên/CĐ bộ phận/tổ CĐ được nâng cấp 
	Cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	……….,ngày      /       /2020

TM. BAN THƯỜNG VỤ/

BAN CHẤP HÀNH


Biểu số 3 (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)
KẾT QUẢ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH

(ban hành kèm theo Công văn số          /CĐNH ngày      /6/2020 của Ban Thường vụ CĐNHVN)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kết quả các năm

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	I
	Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh

	1
	Tổng số CĐCS, trong đó:
	Cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Số CĐCS đủ điều kiện xếp loại 
	Cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số CĐCS chưa đủ điều kiện xếp loại
	Cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh

	
	Vững mạnh xuất sắc và vững mạnh 

(HTXSNV riêng với năm 2019)
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Khá (HTTNV riêng với năm 2019)
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trung bình (HTNV riêng với năm 2019)
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Yếu (không HTNV riêng với năm 2019)
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	……….,ngày      /       /2020

TM. BAN THƯỜNG VỤ/

BAN CHẤP HÀNH


